BẢNG DỰ TRÙ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ THI HỌC SINH GIỎI

	TT
	DANH MỤC
	QUI CÁCH
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Bảng gỗ (VÁN ÉP)
	10 x 500 x 700
	01
	cái
	Đã có

	2
	Dây điện đơn
	12/10 màu trắng
             Màu đỏ
	5
10
	mét
	Đã có

	3
	Ống luồn dây
	10x25x2000
	02
	cây
	Đã có

	4
	Bảng điện (table)
	10 x 100 x 200
	02
	cái
	

	5
	Bảng điện (table)
	10 x 160 x 200
	02
	cái
	

	6
	Cầu chì
	hộp
	02
	cái
	

	7
	Dây chì (chảy)
	5A
	100
	mm
	

	8
	Công tắc
	2 cực
	02
	cái
	

	9
	Công tắc
	3 cực
	03
	cái
	

	10
	Ổ điện
	1 cặp lỗ
	02
	cái
	

	11
	Nút nhấn (giống công tắc đơn)
	thường mở
	02
	cái
	

	12
	Chuông điện(đồng bộ)
	2,54 inch
	02
	cái
	

	13
	Phích cắm
	tròn
	01
	cái
	

	14
	Vít gỗ
	2 cm
	10
	cái
	

	15
	Vít gỗ
	1cm
	10
	cái
	

	16
	Bóng đèn(tròn) 
	5w 
	04
	cái
	

	17
	Đui đèn áp tường
	ngạnh 
	04
	cái
	

	18
	Băng keo cách điện
	2 cm
	01 
	cuộn
	

	19
	CB
	1pha - 10A
	01
	cái
	

	20
	Đèn huỳnh quang
	0,6m
	01
	Bộ
	

	
	
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	


DỤNG CỤ:
Kềm các loại, tuốc-nơ-vít các loại, cưa sắt, dụng cụ thử điện (bút thử, phích thử, đèn thử,V.O.M), dùi khoan, thước đo, búa, .…
Lưu ý: Các trường chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nguyên vật liệu cho học sinh ( trang bị loại tốt)
